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(Dung dịch thuốc tiêm dùng trong nha khoa)
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

1. Thành phần công thức thuốc:

Thành phần hoạt chất:

Lidocaine Hydrochloride

Epinephrine

36 mg

0,018 mg

Thành phần tá dược: Kali metabisulphite, Natri edetat, Natri clorid, dung dịch natri hydroxid vừa

đủ, nước cất để pha thuốc tiêm vừa đủ 1,8 ml.

2. Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm dùng trong nha khoa.

3. Chỉ định:

Dung dịch Lignospan standard dùng để gây tê cục bộ trong các thủ thuật nha khoa bằng cách phong

bế thần kinh hoặc quy trình gây tê tiêm ngâm.

4. Cách dùng, liều dùng:

- Liều Lignospan standard (Lidocain HCI và epinephrine) phụ thuộc vào tình trạng thê lực của người

bệnh, khu vực khoang miệng được gây tê, tình trạng tưới máu của mô ở khoang miệng và kỹ thuật

gây tê được dùng.

- Nên dùng thể tích dung dịch nhỏ nhất có thể tạo ra hiệu quả gây tê cục bộ, cần có thời gian giữa các

lần tiêm để theo dõi biểu hiện của một phản ứng có hại. Về kỹ thuật và quy trình gây tê đặc biệt ở

khoang miệng, xin tham khảo tài liệu chuẩn.

Trong thủ thuật nha khoa thông thường nhất Lignospan standard (Lidocain 2% với nông độ

epinephrine 1:100 000) được dùng nhiều hơn.

Liều yêu cầu cần được xác định tùy trường hợp cụ thể. Gây tê tiêm ngầm ở vùng miệng hoặc phong

bế hàm dưới, liều khởi đầu từ 1,0-5,0 ml (0,5-2,5 ổng) Lignospan standard (Lidocain 2% với nông độ

epinephrine 1:50 000 hoặc 1:100 000) thường có hiệu quả.

- Ở trẻ em dưới 10 tuổi, ít khi cần dùng nhiều hơn 0,5 ổng (từ 0,9-1,0 ml hoặc từ 18-20 mg Lidocain)

cho 1 lần gây tê cục bộ thủ thuật liên quan đến 1 răng đơn. Trong trường hợp gây tê tiêm ngâm hàm

trên, lượng thuốc đó thường đủ để xử lý 2, thậm chỉ 3 răng. Tuy nhiên khi phong bế xương hàm dưới,

sự gây tê thành công cũng đạt được khi phong bế bằng lượng thuốc này cho phép xử lý các răng ở
cùng 1 góc.

- Nên hút ra trước khi tiêm, vì điều này làm giảm khả năng bị tiêm vào tĩnh mạch, do đó giảm tỷ tỷ lệ

gặp tác dụng ngoại ý và hiệu quả gây tê kém. Tuy nhiên cấn luôn luôn tiêm chậm.

*Liều tối đa được khuyến cáo của Lignospan standard (Lidocain 2% với nồng độ epinephrine
1:100 000) là:

Người lớn:

Với người lớn khỏe mạnh, lượng Lidocain HCI được dùng nên ở mức dưới 500 mg vàvà trong bất kì

trường hợp nào cũng không được quá 7 mg/kg (3,2 mg/lb) cân nặng.
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